
Kỹ năng Chủ tịch HĐTT 

và thực tiễn trọng tài Việt Nam

M C I A r b

NGUYỄN MẠNH DŨNG
Trọng tài viên | Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt nam VIAC

Trọng tài viên | Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn quốc KCAB

Tòa trọng tài quốc tế Hải Nam HIAC 

& Ủy ban trọng tài Thượng Hải SAC 



GIỚI THIỆU CHUNGI

KỸ NĂNG CỦA CHỦ TỊCH HĐTT 

– SO SÁNH GIỮA QUỐC TẾ & VIỆT NAM
II

KHUYẾN NGHỊIII

NỘI DUNG
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Khuôn khổ pháp lý (mandatory rules – UNCITRAL Model Law) 

Quy tắc tố tụng trọng tài (applicable rules)

Đối tượng sử dụng dịch vụ (users-counsels)

Văn hóa tranh tụng (Advocacy skills)

Nguyên nhân của sự khác biệt
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Tiêu chí của Chủ tịch HĐTT

Năng lực ra 
quyết định.

Khả năng có sự
tin tưởng của
các bên và các
trọng tài viên
đồng nghiệp.

Khả năng ra 
quyết định một
cách độc lập và
khách quan.

Khả năng
quản lý tố
tụng tốt.
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Những kỹ năng chính
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Điều hành tố
tụng trọng tài

(conduct of 
proceedings)

Chủ tọa phiên họp
(Hearings)

Soạn thảo các
quyết định tố tụng

(procedural 
orders/directions) 

& phán quyết
trọng tài.



Kỹ năng quản lý vụ kiện

QUỐC TẾ

Đề xuất và đảm bảo sự đồng 
thuận trong:

▪ Tổ chức cuộc họp quản lý vụ 
kiện (CMC)

▪ Hướng dẫn trong việc trao đổi
thông tin giữa các bên, đệ 
trình chứng cứ, vv. trong PO1.

▪ Xây dựng Thời biểu tố tụng cụ
thể (Timetable)

Vẫn có nhiều vụ việc không xác
định các vấn đề tố tụng hay đề ra 
Lịch trình tố tụng rõ ràng cho các 
bên ngay từ đầu.

VIỆT NAM
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Kỹ năng quản lý vụ kiện

QUỐC TẾ

▪ Giới thiệu thành phần HĐTT 

▪ Kiểm tra thành phần tham dự

▪ Quản lý thời gian một cách chặt 
chẽ và công bằng

▪ Đặt câu hỏi cho Luật sư tranh tụng

▪ Đặt câu hỏi cho Nhân chứng 

▪ Quyết định những vấn đề tố tụng 
phát sinh (Đề nghị nộp bổ sung 
chứng cứ, bất đồng quan điểm 
giữa các TTV, …)

Ban thư ký VIAC thường đảm nhận:  
Soạn thảo, thông báo các quyết định 
của HĐTT;
▪ Chuẩn bị phiên họp như phòng 

họp, nền tảng họp nếu như họp 
trực tuyến, v.v...

▪ Giới thiệu, xác định thành phần 
tham dự của 
các bên.

VIỆT NAM

7



Nghị án - Deliberations
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QUỐC TẾ

▪ Quyết định thời gian nghị án 
sau post hearing/cost 
submission;

▪ Đề xuất quy trình của thủ tục 
nghị án

Thường được diễn ra ngay trước 
khi kết thúc Phiên họp cuối cùng. 

VIỆT NAM



Kỹ năng soạn thảo
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QUỐC TẾ

Chủ tịch HĐTT có thể dự thảo các 
tài liệu: 

▪ Điều khoản tham chiếu (TOR), 
Thủ tục tố tụng số 1 (PO1), vv.

▪ Phán quyết trọng tài (đặc biệt 
khi không đạt được đa số khi 
biểu quyết hoặc có quan điểm 
thiểu số dissenting opinion)

Chưa có nhiều TTV tại Việt Nam 
hiểu rõ về các công cụ quản lý như 
CMC, TOR, PO1 hay các thông lệ 
trọng tài quốc tế phổ biến khác và 
hiếm khi thể hiện quan điểm thiểu 
số để tránh bị hủy phán quyết.

VIỆT NAM



Nguyên tắc cơ bản
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QUỐC TẾ

▪ Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 
các bên được tự thỏa thuận về các 
vấn đề thủ tục (party autonomy).

▪ Xử lý những yêu cầu về thủ tục 
của các bên một cách khách quan 
và công bằng (Independence and  
Impartiality) 

▪ Đảm bảo tiến trình giải quyết 
tranh chấp được tiến hành một 
cách hợp thức (due process).

▪ Quan tâm đến sự phù hợp của quy 
trình tố tụng trọng tài với luật và 
quy tắc trọng tài để tránh bị hủy 
phán quyết.

▪ HĐTT chủ động tìm kiếm công lý 
cho các bên tranh chấp: xác minh, 
thu thập chứng cứ, trưng cầu giám 
định, vv.

VIỆT NAM



Khuyến nghị

• Quốc hội sửa đổi luật
trọng tài hiện hành theo
hướng áp dụng luật mẫu
UNCITRAL

• VIAC sửa đổi quy tắc
trọng tài thích ứng với
bình thường mới

o Không áp dụng máy móc
các thông lệ trọng tài quốc
tế cho mọi vụ việc.

o Những vụ việc có giá trị
thấp hoặc đơn giản, rõ
ràng có thể không cần có
cuộc họp sơ bộ.

NÊN LÀM KHÔNG NÊN LÀM
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Khuyến nghị

12

• VIAC cập nhật Hướng dẫn
tố tụng áp dụng những công
cụ quản lý tố tụng hiệu quả
như CMC, TOR, PO1,
Timetable.

• VIAC công bố những form
mẫu phổ biến trong trọng tài
quốc tế.

o Không coi chủ tịch HĐTT
như một cương vị quản lý
hành chính.

o Không coi HĐTT như một tổ
chức quyền lực tài phán tư.

o Không hành xử như là luật
sư của bên không tham gia
tố tụng trọng tài .

NÊN LÀM KHÔNG NÊN LÀM



• UNCITRAL:

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/explanatorytexts/organizing_arbitral
_proceedings

• CIArb:

https://www.ciarb.org/media/4198/guideline-6-managing-arbitrations-and-
procedural-orders-2015.pdf

• ICCA:

https://www.arbitration-icca.org/icca-reports-no-2-icca-drafting-sourcebook-
logistical-matters-procedural-orders

• IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration:

https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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• ADR Vietnam Chambers LLC:

http://adr.com.vn/en/media/conference.htm

• Academia:

https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen

• Ana Gerdau de Borja Mercereau (Derains & Gharavi), “The 
Proffessionalism of Arbitrator” , November, 2018, assessed at 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/11/30/permanent-contributor/

• Johnny Here & Domitille Baizeau, “SAA Arbitrators’ Training 

Programme” assessed at 

https://newsite.lalive.law/wp-
content/uploads/2017/07/TrainingSeminar___Role_of_Presiding_Arbitrator_-
_Selected_Topics_020913.pdf

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Q A&
CÔNG TY TNHH PHÒNG ADR VIỆT NAM (ADR Vietnam Chambers LLC)
Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp tài chính Bitexco, Số. 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh City,  Việt Nam
ĐT. 0903 807 376 
Email: dzung.nguyen@adr.com.vn
Web: www.adr.com.vn
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http://www.adr.com.vn/

